
STT SBD CMND Họ và tên Ngày sinh Giới tính Mã trường Mã ngành Mã tổ hợp Điểm KK Diện ƯTXT

1 04000594 201751067 PHAN TUẤN KHẢI 27/06/1999 Nam DDK 52540102 A00 1 HSG QG

2 04000594 201751067 PHAN TUẤN KHẢI 27/06/1999 Nam DDK 52520209 A00 1 HSG QG

3 33003678 191912399 PHAN VŨ THIỆN QUANG 24/05/1999 Nam DDK 52520216 A00 1 HSG QG

4 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52580208 A01 1 HSG QG

5 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52580205CLC A01 1 HSG QG

6 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52580202 A01 1 HSG QG

7 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52520201CLC A01 1 HSG QG

8 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52520115 A01 1 HSG QG

9 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52480201CLC1 A01 1 HSG QG

10 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52510105 A01 1 HSG QG

11 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDK 52140214 A01 1 HSG QG

12 04000594 201751067 PHAN TUẤN KHẢI 27/06/1999 Nam DDQ 52380107 A01 1 HSG QG

13 30005002 184308012 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 11/12/1999 Nữ DDQ 52340120 D01 1 HSG QG

14 03008975 031199001339 ĐOÀN THỊ CHÂU UYÊN 26/12/1999 Nữ DDF 52220202 D02 1 HSG QG

15 03008790 031099002882 TRẦN TRUNG NGHĨA 01/10/1999 Nam DDF 52220202 D02 1 HSG QG

16 32002399 197432647 PHẠM LÂM PHƯƠNG QUỲNH 02/01/1999 Nữ DDF 52220210 D01 1 HSG QG

17 04000837 201755889 TRƯƠNG NHƯ Ý 04/09/1999 Nữ DDS 52140217 C00 1 HSG QG

18 04000490 201776063 LƯU ĐỨC DUY 10/03/1999 Nam DDS 52140217 C00 1 HSG QG

19 04000619 201816404 NGUYỄN VĂN HOÀI LINH 16/01/1999 Nam DDS 52140210 A00 1 HSG QG

20 04000543 201773434 NGÔ QUANG HIẾU 22/12/1998 Nam DDS 52140210 A00 1 HSG QG

21 32002399 197432647 PHẠM LÂM PHƯƠNG QUỲNH 02/01/1999 Nữ DDS 52320101 D14 1 HSG QG

22 04004782 201764085 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 22/09/1999 Nam DDS 52140212 D07 1 HSG QG

23 04000502 201753611 PHAN GIA ĐẠT 30/07/1999 Nam DDY 52720101 B00 1 HSG QG

24 35004184 212487371 VÕ TRỌNG KHANH 13/05/1999 Nam DDY 52720101 B00 1 HSG QG

DANH SÁCH THÍ SINH ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2017


